
Số người 

trước bổ 

sung

Số người 

sau

 bổ sung

Tăng (+)/ 

giảm

 (-)

Ghi chú

1,596 1,603 7

I Cấp Mầm non 610 610 0

1 Trường Mầm non Si Pa Phìn 55 55 0

2 Trường Mầm non Phìn Hồ 39 39 0

3 Trường Mầm non Chà Nưa 30 30 0

4 Trường Mầm non Chà Cang 26 26 0

5 Trường Mầm non Chà Tở 25 25 0

6 Trường Mầm non Nậm Khăn 26 26 0

7 Trường Mầm non Pa Tần 30 30 0

8 Trường Mầm non Na Cô Sa 62 62 0

9 Trường Mầm non Nà Khoa 28 28 0

10 Trường Mầm non Nậm Nhừ 38 38 0

11 Trường Mầm non Nậm Tin 38 38 0

12 Trường Mầm non Hoa Ban 36 36 0

13 Trường Mầm non Nậm Chua 26 26 0

14 Trường Mầm non Nà Hỳ 47 47 0

15 Trường Mầm non Vàng Đán 46 46 0

16 Trường Mầm non Nà Bủng 58 58 0

II Cấp Tiểu học 429 433 4

1 Trường PTDTBT Tiểu học Si Pa Phìn 51 51 0

2 Trường PTDTBT Tiểu học Phìn Hồ 40 40 0
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3 Trường PTDTBT Tiểu học Chà Nưa 24 24 0

4 Trường PTDTBT Tiểu học Chà Cang 32 32 0

5 Trường PTDTBT Tiểu học Chà Tở 31 31 0

6 Trường PTDTBT Tiểu học Pa Tần 31 31 0

7 Trường PTDTBT Tiểu học Na Cô Sa 56 56 0

8 Trường PTDTBT Tiểu học Nà Khoa 26 27 1

9 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Tin 32 33 1

10 Trường PTDTBT Tiểu học Nà Hỳ 61 62 1

11 Trường PTDTBT Tiểu học Nà Bủng 45 46 1

III Cấp THCS 557 560 3

1 Trường THCS Tân Phong 40 40 0

2 Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 31 31 0

3 Trường THCS Chà Nưa 22 22 0

4 Trường PTDTBT THCS Chà Cang 27 27 0

5 Trường PTDTBT THCS Chà Tở 25 25 0

6
Trường PTDTBT Tiểu học - THCS Nậm 

Khăn
38 38 0

7 Trường PTDTBT THCS Pa Tần 25 25 0

8 Trường PTDTBT THCS Na Cô Sa 49 49 0

9 Trường PTDTBT THCS Nà Khoa 25 26 1

10 Trường PTDTBT THCS Nậm Tin 30 30 0

11
Trường PTDTBT Tiểu học - THCS Nậm 

Nhừ
52 53 1

12 Trường PTDTBT THCS Nậm Chua 49 49 0

13 Trường TPTDTB THCS Nà Hỳ 45 45 0

14
Trường PTDTBT Tiểu học -THCS Vàng 

Đán
62 63 1

15 Trường PTDTBT THCS Nà Bủng 37 37 0


		2025-06-30T21:55:10+0700




